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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ Y TẾ 

 

Số:             /QĐ-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
 

Đồng Nai, ngày       tháng      năm 2026 

 

                       

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh  

và phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn đối với  

Phòng khám bác sỹ y khoa Bác sỹ Lê Bá Tuyên 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI  

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 04/2025/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai; 

Căn cứ Quyết định số 400/QĐ-SYT ngày 16 tháng 7 năm 2025 của Giám đốc 

Sở Y tế về việc kiện toàn Đoàn thẩm định cấp mới, cấp lại, điều chỉnh giấy phép 

hoạt động khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai; 

Căn cứ Biên bản thẩm định cấp Giấy phép hoạt động đối với Phòng khám bác 

sỹ y khoa Bác sỹ Lê Bá Tuyên ngày 12/12/2025 của Đoàn thẩm định cấp mới, cấp 

lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của 

Sở Y tế tỉnh Đồng Nai; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Sở Y tế. 

  QUYẾT ĐỊNH:   

Điều 1. Cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với Phòng khám 

bác sỹ y khoa Bác sỹ Lê Bá Tuyên (Địa chỉ: Số nhà 56, ấp 5A, xã Lộc Tấn, tỉnh 

Đồng Nai), có hình thức tổ chức là: Phòng khám bác sỹ y khoa. 

Điều 2. Phòng khám bác sỹ y khoa Bác sỹ Lê Bá Tuyên được thực hiện phạm 

vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh Y khoa và 30 kỹ thuật chuyên 

môn theo quy định của Bộ Y tế tại Thông tư số 23/2024/TT-BYT (danh mục kèm 

theo). 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. 

Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Nghiệp vụ và cơ sở 

có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.  

 Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Cục QLKCB - BYT (báo cáo); 

- BGĐ Sở Y tế; 

- UBND xã/phường Lộc Tấn; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu VT, NV. 
(Tuấn Anh 10.02.2026) 

 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 
Đỗ Thị Nguyên 
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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ Y TẾ 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
 

 

DANH MỤC KỸ THUẬT CHUYÊN MÔN 

PHÒNG KHÁM BÁC SỸ Y KHOA BÁC SỸ LÊ BÁ TUYÊN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-SYT ngày     /      /2026 của Giám đốc Sở Y 

tế về việc cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và phê duyệt phạm vi hoạt 

động chuyên môn đối với Phòng khám bác sỹ y khoa Bác sỹ Lê Bá Tuyên). 

 

STT 

Mã kỹ thuật 

TT 

23/2024/TT-

BYT 

Tên chương TT 

23/2024/TT-BYT 
DANH MỤC KỸ THUẬT 

1  1.224 
01. HỒI SỨC CẤP 

CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC 

Cho ăn qua ống thông dạ dày (một 

lần) 

2  1.246 
01. HỒI SỨC CẤP 

CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC 
Đo lượng nước tiểu 24h 

3  1.252 
01. HỒI SỨC CẤP 

CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC 
Truyền thuốc, dịch tĩnh mạch  

4  1.269 
01. HỒI SỨC CẤP 

CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC 
Băng ép bất động sơ cứu rắn cắn 

5  1.270 
01. HỒI SỨC CẤP 

CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC 
Ga rô hoặc băng ép cầm máu 

6  1.275 
01. HỒI SỨC CẤP 

CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC 
Băng bó vết thương 

7  1.276 
01. HỒI SỨC CẤP 

CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC 

Cố định tạm thời người bệnh gãy 

xương 

8  1.281 
01. HỒI SỨC CẤP 

CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC 

Xét nghiệm đường máu mao mạch 

tại giường (một lần) 

9  3.105 03. NHI KHOA Thổi ngạt 

10  3.107 03. NHI KHOA 
Thủ thuật Heimlich (lấy dị vật 

đường thở) 

11  3.202 03. NHI KHOA Băng bó vết thương 

12  3.203 03. NHI KHOA Cầm máu (vết thương chảy máu) 

13  3.210 03. NHI KHOA Tiêm truyền thuốc 

14  3.1405 03. NHI KHOA Truyền dịch thường quy 

15  3.2191 03. NHI KHOA Khí dung mũi họng 

16  3.2387 03. NHI KHOA Tiêm trong da 

17  3.2388 03. NHI KHOA Tiêm dưới da 

18  3.2389 03. NHI KHOA Tiêm bắp thịt 

19  3.2390 03. NHI KHOA Tiêm tĩnh mạch 

20  3.2391 03. NHI KHOA Truyền tĩnh mạch 

21  BS_10.1274 10. NGOẠI KHOA Thay băng 
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22  BS_10.1275 10. NGOẠI KHOA Cắt chỉ 

23  15.54 15. TAI MŨI HỌNG Lấy dị vật tai 

24  15.56 15. TAI MŨI HỌNG Chọc hút dịch vành tai 

25  15.57 15. TAI MŨI HỌNG Trích nhọt ống tai ngoài 

26  15.58 15. TAI MŨI HỌNG Làm thuốc tai 

27  15.59 15. TAI MŨI HỌNG Lấy nút biểu bì ống tai ngoài 

28  15.143 15. TAI MŨI HỌNG Lấy dị vật mũi 

29  15.212 15. TAI MŨI HỌNG Lấy dị vật họng miệng 

30  15.213 15. TAI MŨI HỌNG Lấy dị vật hạ họng 
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